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I.  MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
Giúp học sinh: 
- Hệ thống hoá và khắc sâu kiến thức cơ bản về các văn bản truyện kí Việt Nam hiện đại đã được học ở kì I.
- Sự giống và khác nhau cơ bản của các truyện ký đã học về các phương diện thể loại,  phương diện biểu đạt nội dung,  nghệ thuật.
- Những nét độc đáo về nội dung,  nghệ thuật của từng văn bản.
- Đặc điểm của nhân vật trong các tác phẩm truyện.
2. Năng lực:  Phát triển các năng lực như: 
a. Các năng lực chung:  Năng lực giải quyết vấn đề,  năng lực sáng tạo,  năng lực sử dụng ngôn ngữ,  năng lực hợp tác, …
b. Các năng lực chuyên biệt:  
- Năng lực nghe,  nói,  đọc,  viết,  tạo lập văn bản.
- Rèn cho HS có kĩ năng khái quát hóa kiến thức.
3. Phẩm chất: 
 - Giáo dục cho HS tình cảm yên mến nền văn học dân tộc.
- HS có ý thức tự ôn tập để trau dồi kiến thức cho bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Chuẩn bị của giáo viên: 
                  - Kế hoạch bài học
                  - Giao nhiệm vụ chuẩn bị bài cụ thể cho học sinh 
2. Chuẩn bị của học sinh: 
	     - Soạn bài:  Nghiên cứu trả lời các câu hỏi sgk
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG 1:MỞ ĐẦU
*Tổ chức cho HS chơi trò  chơi giải ô chữ
- Từ phần trình bày của HS, dẫn vào bài mới.
                       HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
I.Nội dung ôn tập:
Lập bảng thống kê các tác phẩm truyện kí Việt Nam:
N1:? Kể tên những tác phẩm truyện kí hiện đại VN đã học? Cho biết tên tác giả? Thể loại, PTBĐ? Nội dung chủ yếu và những đặc sắc NT của mỗi tác phẩm? 
	SST
	Tên VB
	Tác giả
	Thể loại
	PTBĐ
	Nội dung 
	Đặc sắc NT

	1


	Tôi đi học
(1941)
	Thanh Tịnh
	Truyện ngắn
	Tựsự+mtả biểu cảm
	Những kỉ niệm trong sáng của tuổi học trò trong ngày đầu tiện đếntrường,
	- Những h/a so sánh mới mẻ, thú vị

	2
	Trong lòng mẹ (Những ngày thơ ấu)
1940
	Nguyên Hồng
	Hồi kí 
	Tự sự xen trữ tình
	Nỗi cay đắng, tủi cực và tình yêu thương cháy bỏng của chú bé Hồng với mẹ. 
	- Lời văn chân thực, trữ tình thiết tha.
- Những hình ảnh so sánh, liên tưởng táo bạo.

	3
	Tức nước vỡ bờ
(Tắt đèn)
1939
	Ngô Tất Tố
	Tiểu thuyết
	Tự sự
	- Phê phán chế độ phong kiến tàn ác, bất nhân, ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng mạnh mẽ của người phụ nữ nông dân.
	- Khắc hoạ nhân vật và miêu tả hiện thực sinh động, xây dựng tình huống truyện bất ngờ, hợp lí.

	4
	Lão Hạc
(1943)
	Nam Cao
	Truyện ngắn 
	Tự sự xen trữ tình
	-Số phận bi thảm của người nông dân cùng khổ và nhân phẩm cao đẹp của họ.
- Thái độ trân trọng của tác giả với họ.

	- Cách kể chuyện tự nhiên, linh hoạt chân thực, đậm chất triết lí và trữ tình.
- Khắc hoạn nhân vật cụ thể, sinh động.


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
		HOẠT ĐỘNG GV +HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	- Yêu cầu HS đọc phần 2/104.
- HS thảo luận nhóm 2:
?Nêu những điểm giống nhau chủ yếu về ND, NT của 3 vb 2, 3, 4?
(Về thể loại, thời gian ra đời, đề tài, chủ đề).
? Thế nào là tinh thần nhân đạo?




? Giá trị nghệ thuật?
?Nêu những điểm khác nhau của ba văn bản trên về các mặt nội dung, nghệ thuật?



- Thảo luận nhóm cặp đôi BT 3.

- Gợi ý học sinh trả lời những câu hỏi sau:
+ Đó là đoạn văn (Nhân vật) nào? Trong văn bản nào? 
+ Lí do yêu thích về nội dung, hình thức nghệ thuật?
+ Các lí do khác?
- GV yêu cầu HS chọn đoạn văn (nhân vật) sau đó diễn đạt thành đoạn văn theo gợi ý trên. 

- GV đánh giá và cho điểm.
	II. Luyện tập: 
1. Bài tập 2/104
a. Giống nhau.
- Đều là văn tự sự, là truyện kí hiện đại.
- Sáng tác trước cách mạng, trong giai đoạn 1930- 1945.
- Đều lấy đề tài về con người và cuộc sống xã hội đương thời của tác giả, miêu tả những số phận của những con người  cực khổ, bị vùi dập nhưng có phẩm chất cao đẹp.
- Chan chứa tinh thần nhân đạo.
- Bút pháp hiện thực (ngôn ngữ giản dị cách kể chuyện, miêu tả… chân thực sinh động). 
b. Khác nhau: (nét riêng của mỗi vb)
2. Bài tập 3/104:
   Trong dòng Văn học Việt Nam hiện đại đã học, em thích nhất nv chị Dậu trong vb “Tức nước vỡ bờ” của nvăn Ngụ Tất Tố. Vì chị là người phụ nữ rất mực dịu dàng, yêu chồng, thương con tha thiết. Bị áp bức đến bước đường cùng nhưng chị vẫn chịu đựng, nhẫn nhục.Tuy nhiên, chị ko phải là người yếu đuối, chỉ biết than khóc mà trái lại chị rất thông minh, sắc sảo, tháo vát. Trong cảnh nghèo túng, một mình chị vẫn chạy vạy ngược xuôi để lo xuất sưu cho chồng. Khụng những thế, trong chị còn tiềm tàng một khả năng phản kháng mạnh mẽ. Khi bị đẩy đến bước đường cùng, biết ko thể nhẫn nhục được nữa, chị đã vùng lên chống trả quyết liệt.


	HOẠT ĐỘNG 4 :VẬN DỤNG 
1. Hãy chỉ ra các chi tiết tiêu biểu của thể loại truyện kí trong các tác phẩm đã học ?
2. Chỉ ra những chi tiết góp phần khắc hoạ vẻ đẹp của các nhân vật đã học?
- Trong các văn bản trên, em thích nhất nhân vật hoặc đoạn văn nào? Vì sao?
GV có thể gợi ý, định hướng cho HS:
+ Đó là n/vật (đoạn văn) nào? Trong VB nào? Của t/giả nào?
- Lí do mà em yêu thích?
VD:  * Nhân vật chị Dậu:
- Có tình thương yêu chồng sâu sắc: lo lắng, quan tâm chăm sóc, tìm cách bảo vệ chồng.
- Có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ, tinh thần phản kháng quyết liệt trước áp bức bất công.
* Nhân vật bé Hồng: Có tình thương yêu mẹ sâu sắc, luôn tìm cách bảo vệ mẹ.
* Nhân vật lão Hạc: giàu tình yêu thương con, sống nhân hậu, tình nghĩa, ....
4. Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về một trong số những tác phẩm truyện kí đã học.
Cho HS tham khảo một số đoạn văn:
        Sức mạnh của Chị Dậu là do sức mạnh của lòng căm hờn sục sôi, của sự uất ức cao độ khi bị dồn đẩy đến cùng đường, không thể chịu đựng được nữa. Nhưng đó còn là sức mạnh của tình thương yêu chồng con vô bờ bến. Thương chồng, lo cho chồng, chị đã cố van xin, hạ mình mà không được. Để bảo vệ chồng trong phút giây khẩn cấp, chị đã vùng lên chống trả quyết liệt và chị đã chiến thắng vẻ vang. Hành động của chị Dậu tuy bất ngờ nhưng hoàn toàn hợp tình hợp lí, hợp quy luật.         
    Lão Hạc là một nông dân nghèo cực, không được học hành, chẳng có chữ nghĩa, càng không biết nhiều lí luận về tình phụ tử. Nhưng cái chết dữ dội của lão là bằng chứng cảm động về cái tình cha con nguyên sơ mộc mạc nhưng thăm thẳm, thiêng liêng biết chừng nào ! Cái chết của Lão Hạc, từ trong bản chất của nó, chưa hẳn là bi quan. Bởi, nó vẫn nói lên niềm tin sâu sắc và sự trường tồn vào bản chất của con người, qua mấy dòng suy ngẫm, triết lí của ông giáo ở cuối truyện: Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn!”
*Hướng dẫn về nhà : 
- Giáo viên hệ thống bài.
 - Ghi điểm những câu trả lời tốt.
 - Ôn lại bài, làm lại BT 3.
-Ôn tập kiến thức từ học kỳ 1 đến tuần 8
- Chuẩn bị ôn tập: +Nhóm 1: Chuẩn bị kiến thức về từ vựng?
                              + Nhóm 2: Kiến thức ngữ pháp
     **************************************************************
1

